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DANH SÁCH TỔ PHÁT PHIẾU LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN 
VỀ VIỆC SẮP XẾP, TỔ CHỨC LẠI TỔ DÂN PHỐ PHƯỜNG HỒNG QUANG NĂM  2026

(Kèm theo Quyết định số 690 /QĐ-UBND ngày 13 /6/2026 của UBND phường Hồng Quang)

STT Giới
tính Họ và tên Chức danh đang đảm nhiệm Tổ dân phố Chức vụ trong

Tổ phát phiếu Số điện thoại

I- Tổ số 1 (Phát phiếu tại TDP Dứa Thự)

1 Ông Lê Văn Nhẫn Trưởng BCTMT Dứa Thự Tổ trưởng 0839503169

2 Ông Vũ Minh Tâm Bí thư Chi bộ Dứa Thự Thành viên 0983065215

3 Ông Trần Quang Long Tổ trưởng TDP Dứa Thự Thành viên 0946168756

4 Ông Tô Xuân Quang ANTT cơ sở Dứa Thự Thành viên 0943893650

5 Bà Lê Thị Tươi Cấp ủy Chi bộ Dứa Thự Thành viên 034606289

II- Tổ số 2 (Phát phiếu tại TDP Địch Lễ B)

1 Ông Phạm Đình Tạ Trưởng BCTMT Địch Lễ B Tổ trưởng 0936518941

2 Ông Phạm Đình Thức Bí thư Chi bộ Địch Lễ B Thành viên 0763472939

3 Bà Ngô Thị Nhàn Phó Bí thư Chi bộ Địch Lễ B Thành viên 0862844728

4 Bà Phan Thị Phượng Chi hội trưởng Hội Phụ nữ Địch Lễ B Thành viên 0836363229

5 Ông Phạm Đình Hòa ANTT cơ sở Địch Lễ B Thành viên 0854569609

III- Tổ số 3 (Phát phiếu tại TDP Xóm Phố)

1 Ông Nguyễn Hồng Môn Trưởng BCTMT Xóm Phố Tổ trưởng 0975017303

2 Ông Nguyễn Duy Quyết Bí thư Chi bộ Xóm Phố Thành viên 0949719330

3 Ông Nguyễn Việt Hùng Tổ trưởng TDP Xóm Phố Thành viên 0947970744

4 Bà Nguyễn Thị Thảo Chi hội trưởng Hội Phụ nữ Xóm Phố Thành viên 0982858376

5 Ông Nguyễn Duy Hùng Bí thư Chi đoàn Xóm Phố Thành viên 0947245842

IV- Tổ số 4 (Phát phiếu tại TDP An Lá 1)

1 Bà Vũ Thị Kim Liên Trưởng BCTMT An Lá 1 Tổ trưởng 0335607454

2 Ông Mai Trọng Thịnh Bí thư Chi bộ An Lá 1 Thành viên 0822684856

3 Ông Mai Đức Thanh Tổ trưởng TDP An Lá 1 Thành viên 0945075075

4 Ông Mai Xuân Viên Chi hội trưởng Hội người cao tuổi An Lá 1 Thành viên 0914734030

5 Ông Nguyễn Phú Việt Tổ phó ANTT cơ sở An Lá 1 Thành viên 0813634406

V- Tổ số 5 (Phát phiếu tại TDP Trung Lợi)

1 Ông Phạm Danh Hậu Trưởng BCTMT Trung Lợi Tổ trưởng 0946284565

2 Ông Phạm Văn Năm Bí thư Chi bộ Trung Lợi Thành viên 0835951355

3 Ông Phạm Bá Khuân Tổ trưởng TDP Trung Lợi Thành viên 0834915446

4 Ông Hoàng Bá Xuân Chi hội nông dân Trung Lợi Thành viên 0947973081

5 Bà Lại Thị Ngát Chi hội nông dân Trung Lợi Thành viên 0941062503

VI- Tổ số 6 (Phát phiếu tại TDP Trại Xám)

1 Ông Nguyễn Văn Dược Trưởng BCTMT Trại Xám Tổ trưởng 0833461892

2 Ông Nguyễn Thế Tuyến Bí thư Chi bộ Trại Xám Thành viên 0367552159

3 Ông Nguyễn Văn Chanh Tổ trưởng TDP Trại Xám Thành viên 0947133537
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4 Ông Nguyễn Văn Quý ANTT Trại Xám Thành viên 0948320027

5 Bà Nguyễn Thị Thắm Chi hội trưởng Hội Phụ nữ Trại Xám Thành viên 0858198923

VII- Tổ số 7 (Phát phiếu tại TDP số 3- Vân Cát)

1 Ông Lại Thanh Long Trưởng BCTMT số 3 - Vân Cát Tổ trưởng 0889166670

2 Ông Hoàng Nam Cao Bí thư Chi bộ số 3 - Vân Cát Thành viên 0947541483

3 Ông Trần Minh Dương Tổ trưởng TDP số 3 - Vân Cát Thành viên 0947892391

4 Ông Trần Quang Vinh Tổ trưởng tổ ANTT cơ sở số 3 - Vân Cát Thành viên 0945983302

5 Ông Nguyễn Anh Tuấn Chi hội cựu chiến binh số 3 - Vân Cát Thành viên 0945615957

VIII- Tổ số 8 (Phát phiếu tại TDP Bàn Thạch)

1 Ông Phan Văn Khuể Trưởng BCTMT Bàn Thạch Tổ trưởng 0912412550

2 Ông Phan Văn Mạnh Bí thư Chi bộ Bàn Thạch Thành viên 0984064408

3 Ông Đặng Ngọc Tưởng Tổ trưởng TDP Bàn Thạch Thành viên 0914841565

4 Ông Phan Văn Trăm ANTT cơ sở Bàn Thạch Thành viên 0386569739

5 Bà Phan Thị Thu Thảo Chi hội trưởng Hội Phụ nữ Bàn Thạch Thành viên 0346406289

IX- Tổ số 9 (Phát phiếu tại TDP Giang Đậu)

1 Ông Nguyễn Công Nho Trưởng BCTMT Giang Đậu Tổ trưởng 0942304842

2 Ông Nguyễn Công Chi Bí thư Chi bộ Giang Đậu Thành viên 0947156489

3 Ông Nguyễn Thế Đồng Tổ trưởng TDP Giang Đậu Thành viên 0855788838

4 Ông Phan Văn Doanh Chi hội trưởng Chi hội CCB Giang Đậu Thành viên 0844422170

5 Ông Lưu Đình Bốn Chi hội trưởng Chi hội Nông dân Giang Đậu Thành viên 0333355166

X- Tổ số 10 (Phát phiếu tại TDP Nam Quang 1)

1 Ông Nguyễn Ngọc Quyền Trưởng BCTMT Nam Quang 1 Tổ trưởng 0981484950

2 Ông Nguyễn Văn Thái Bí thư Chi bộ Nam Quang 1 Thành viên 0984870499

3 Ông Nguyễn Văn Quang Tổ trưởng TDP Nam Quang 1 Thành viên 0375557733

4 Ông Nguyễn Văn Kiên ANTT cơ sở Nam Quang 1 Thành viên 0972664332

5 Bà Nguyễn Thị Lượt Hội Phụ nữ Nam Quang 1 Thành viên 0943182769

XI- Tổ số 11 (Phát phiếu tại TDP Lạc Tiền)

1 Ông Phạm Minh Đăng Trưởng BCTMT Lạc Tiền Tổ trưởng 0912443552

2 Ông Phạm Văn Trịnh Bí thư chi bộ Lạc Tiền Thành viên 0834257090

3 Ông Phạm Xuân Sinh Tổ trưởng TDP Lạc Tiền Thành viên 0399622061

4 Ông Hoàng Văn Trình Tổ phó Tổ ANTT cơ sở Lạc Tiền Thành viên 0907973171

5 Bà Phạm Thị Hương Cấp ủy Chi bộ Lạc Tiền Thành viên 0387648962

XII- Tổ số 12 (Phát phiếu tại TDP An Lá 3)

1 Ông Nguyễn Xuân Hùng Trưởng BCTMT An Lá 3 Tổ trưởng 0943403350

2 Ông Nguyễn Duy Thuấn Bí thư Chi bộ An Lá 3 Thành viên 0984206827

3 Ông Nguyễn Đức Tráng Tổ trưởng TDP An Lá 3 Thành viên 0335984780

4 Bà Nguyễn Thị Dàng Chi hội Phụ nữ An Lá 3 Thành viên 0364757207

5 Bà Bùi Thị Đào Ban CTMT An Lá 3 Thành viên 0829152046

XIII- Tổ số 13 (Phát phiếu tại TDP Hậu Phú)

1 Ông Phan Văn Thiên Trưởng BCTMT Hậu Phú Tổ trưởng 0975939767
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2 Ông Phan Văn Úy Bí thư Chi bộ Hậu Phú Thành viên 0987854399

3 Ông Hoàng Văn Trợ Tổ trưởng TDP Hậu Phú Thành viên 0358580194

4 Ông Hoàng Tiến Đan ANTT cơ sở Hậu Phú Thành viên 0946218462

5 Ông Lê Văn Chấn Hội Cựu chiến binh Hậu Phú Thành viên 0976016322

XIV- Tổ số 14 (Phát phiếu tại TDP Thị)

1 Ông Phan Văn Thĩnh Trưởng BCTMT Thị Tổ trưởng 0816022072

2 Ông Nguyễn Xuân Tân Bí thư Chi bộ Thị Thành viên 0397881899

3 Ông Nguyễn Thế Hùng Tổ trưởng TDP Thị Thành viên 0941751906

4 Ông Nguyễn Văn Khởi Chi ủy viên Chi bộ Thị Thành viên 0914068475

5 Bà Nguyễn Thị Xuất Chi hội Phụ nữ Thị Thành viên 0827574712

XV- Tổ số 15 (Phát phiếu tại TDP An Lá 2)

1 Ông Mai Xuân Cần Trưởng BCTMT An Lá 2 Tổ trưởng 0943520598

2 Ông Nguyễn Duy Căn Bí thư chi bộ An Lá 2 Thành viên 0889047737

3 Ông Mai Văn Phong Tổ trưởng TDP An Lá 2 Thành viên 0839860149

4 Bà Mai Thị Nhung Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ An Lá 2 Thành viên 0347289315

5 Ông Trần Đình Vinh Tổ Phó ANTT cơ sở An Lá 2 Thành viên 0947182586

XVI- Tổ số 16 (Phát phiếu tại TDP số 7)

1 Bà Phạm Thị Mai Trưởng BCTMT Số 7 Tổ trưởng 0979659665

2 Ông Hoàng Văn Bắc Bí thư Chi bộ Số 7 Thành viên 0986513092

3 Ông Nguyễn Văn Luyến Tổ trưởng TDP Số 7 Thành viên 0945421367

4 Ông Phạm Văn Tiến Chi hội Cựu chiến binh Số 7 Thành viên 0829089846

5 Bà Phạm Thị Phương Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Số 7 Thành viên 0847653004

XVII- Tổ số 17 (Phát phiếu tại TDP Đông Chiền)

1 Ông Nguyễn Duy Chi Trưởng BCTMT Đông Chiền Tổ trưởng 0947888724

2 Ông Nguyễn Duy Hưng Bí thư Chi bộ Đông Chiền Thành viên 0979802794

3 Ông Nguyễn Công Sang Tổ trưởng TDP Đông Chiền Thành viên 0854490403

4 Ông Nguyễn Văn Đồng Tổ trưởng ANTT cơ sở Đông Chiền Thành viên 0855914125

5 Bà Phạm Thị Xuân Chi hội trưởng hội Phụ nữ Đông Chiền Thành viên 0833861880

XVIII- Tổ số 18 (Phát phiếu tại TDP Bái Thượng 2)

1 Ông Đoàn Văn Kiên Trưởng BCTMT Bái Thượng 2 Tổ trưởng 0816063643

2 Ông Nguyễn Đức Hải Bí thư Chi bộ Bái Thượng 2 Thành viên 0917822068

3 Ông Nguyễn Văn Hưởng Tổ trưởng TDP Bái Thượng 2 Thành viên 0916952910

4 Bà Đoàn Thị Ngọc Chi hội Phụ nữ Bái Thượng 2 Thành viên 0918981903

5 Bà Nguyễn Thị Ngọc Ngà Chi hội Nông dân Bái Thượng 2 Thành viên 0374190094

XIX- Tổ số 19 (Phát phiếu tại TDP Bái Thượng 1)

1 Ông Đoàn Quang Trạch Trưởng BCTMT Bái Thượng 1 Tổ trưởng 0396227932

2 Ông Trần Văn Thưởng Bí thư Chi bộ Bái Thượng 1 Thành viên 0986249108

3 Ông Phạm Ngọc Ánh Tổ trưởng TDP Bái Thượng 1 Thành viên 0913698715

4 Ông Đoàn Văn Đăng ANTT cơ sở Bái Thượng 1 Thành viên 0849052750

5 Ông Nguyễn Văn Tám Chi ủy viên Chi bộ Bái Thượng 1 Thành viên 0943102167
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XX- Tổ số 20 (Phát phiếu tại TDP số 8)

1 Ông Lại Viết Dũng Trưởng BCTMT Số 8 Tổ trưởng 0945829479

2 Bà Đoàn Thị Ánh Tuyết Bí thư Chi bộ Số 8 Thành viên 0943360520

3 Ông Lại Viết Luân Tổ trưởng TDP Số 8 Thành viên 0948212981

4 Bà Trần Thị Loan Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Số 8 Thành viên 0941866367

5 Ông Lại Viết Trọng Tổ trưởng ANTT cơ sở Số 8 Thành viên 0917687302

XXI- Tổ số 21 (Phát phiếu tại TDP Nam Quang 2)

1 Ông Nguyễn Văn Tây Trưởng BCTMT Nam Quang 2 Tổ trưởng 0835613479

2 Bà Nguyễn Thị Thân Bí thư Chi bộ Nam Quang 2 Thành viên 0835757643

3 Ông Nguyễn Văn Chiến Tổ trưởng TDP lâm thời Nam Quang 2 Thành viên 0945486859

4 Ông Bùi Hữu Thụ ANTT cơ sở Nam Quang 2 Thành viên 0984166318

5 Bà Nguyễn Thị Giang Hồng Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Nam Quang 2 Thành viên 0944841253

XXII- Tổ số 22 (Phát phiếu tại TDP Vân Đồn)

1 Ông Nguyễn Văn Khuyến Trưởng Ban công tác mặt trận Vân Đồn Tổ trưởng 0943025319

2 Ông Nguyễn Văn Sơn Tổ trưởng TDP Vân Đồn Thành viên 0947383639

3 Ông Trần Ngọc Hưng ANTT cơ sở Vân Đồn Thành viên 0915004761

4 Ông Lê Văn Nguyên Bí thư Chi Đoàn Vân Đồn Thành viên 0945858897

5 Bà Lại Thị Mai Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Vân Đồn Thành viên 0942967208

XXIII- Tổ số 23 (Phát phiếu tại TDP Nam Quang 3)

1 Ông Nguyễn Văn Thám Trưởng BCTMT Nam Quang 3 Tổ trưởng 0855042814

2 Ông Nguyễn Văn Chức Bí thư Chi bộ Nam Quang 3 Thành viên 0762457247

3 Ông Cao Xuân Thủy Tổ trưởng TDP Nam Quang 3 Thành viên 0972475879

4 Ông Phạm Văn Tuyên Bí thư Chi Đoàn Nam Quang 3 Thành viên 0944709896

5 Bà Phạm Thị Bích Chi hội trưởng hội Phụ nữ Nam Quang 3 Thành viên 0853721631

XXIV- Tổ số 24 (Phát phiếu tại TDP Địch Lễ A)

1 Ông Hà Văn Cải Trưởng BCTMT Địch Lễ A Tổ trưởng 0346587535

2 Ông Dương Công Mật Bí thư Chi bộ Địch Lễ A Thành viên 0855960010

3 Ông Phạm Bá Hà Tổ trưởng TDP Địch Lễ A Thành viên 0838439236

4 Bà Bùi Thị Tâm Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Địch Lễ A Thành viên 0818700921

5 Ông Nguyễn Đức Long Tổ trưởng ANTT cơ sở Địch Lễ A Thành viên 0944047359

XXV- Tổ số 25 (Phát phiếu tại TDP Bái Trạch)

1 Ông Trần Văn Tuyến Trưởng BCTMT Bái Trạch Tổ trưởng 0913435760

2 Ông Đoàn Văn Khởi Bí thư Chi bộ Bái Trạch Thành viên 0832960621

3 Ông Vũ Hữu Trung Tổ trưởng TDP Bái Trạch Thành viên 0985688837

4 Bà Phạm Thị Dĩnh Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Bái Trạch Thành viên 0343697877

5 Ông Trần Xuân Hải Cấp ủy Chi bộ Bái Trạch Thành viên 0829011263

XXVI- Tổ số 26 (Phát phiếu tại TDP Đại An)

1 Ông Lại Hồng Quảng Trưởng BCTMT Đại An Tổ trưởng 0834912007

2 Ông Phan Văn Khuê Bí thư Chi bộ Đại An Thành viên 0912951107

3 Ông Lê Văn Xe Tổ trưởng TDP Đại An Thành viên 0987570301
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4 Ông Đoàn Văn Cao Tổ trưởng ANTT cơ sở Đại An Thành viên 0948089627

5 Bà Phan Thị Minh Phó Bí thư Chi bộ Đại An Thành viên 0367166889

XXVII- Tổ số 27 (Phát phiếu tại TDP Phú Lâm)

1 Ông Phan Văn Điểm Trưởng BCTMT Phú Lâm Tổ trưởng 0972326975

2 Ông Phan Văn Nhì Bí thư Chi bộ Phú Lâm Thành viên 0964770397

3 Ông Phạm Văn Thiều Tổ trưởng TDP Phú Lâm Thành viên 0845245738

4 Ông Vũ Văn Oai Chi hội phó Chi hội Người cao tuổi Phú Lâm Thành viên 0977686721

5 Bà Phạm Thị Vũ Chi hội phó Chi hội Phụ nữ Phú Lâm Thành viên

XXVIII- Tổ số 28 (Phát phiếu tại TDP Thượng Hữu)

1 Ông Nguyễn Văn Thủy Trưởng BCTMT Thượng Hữu Tổ trưởng 0918942927

2 Ông Nguyễn Đình Dự Bí thư Chi bộ Thượng Hữu Thành viên 0918249439

3 Bà Hoàng Thị Thu Tổ trưởng TDP Thượng Hữu Thành viên 0363397221

4 Ông Hoàng Xuân Thu Chi hội Cựu chiến binh Thượng Hữu Thành viên 0942038685

5 Bà Nguyễn Thị Hồng Chi hội Phụ nữ Thượng Hữu Thành viên 0814737484

XXIX- Tổ số 29 (Phát phiếu tại TDP Tân Trại)

1 Ông Nguyễn Duy Quyết Bí thư chi bộ kiêm Trưởng BCTMT Tân Trại Tổ trưởng 0918942927

2 Ông Nguyễn Thế Phong Phó Bí thư Chi bộ Tân Trại Thành viên 0918249439

3 Ông Nguyễn Thế Khoảnh Chi ủy viên Tân Trại Thành viên 0363397221

4 Ông Nguyễn Duy Hừa Chi hội trưởng Hội nông dân Tân Trại Thành viên 0942038685

5 Bà Nguyễn Thị Thoan Chi hội trưởng Hội phụ nữ Tân Trại Thành viên 0814737484


		2026-06-13T22:52:56+0700


		2026-06-13T22:52:52+0700




